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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính
 Tổng số lƣợng định 

mức sau bổ sung

1 Máy xét nghiệm huyết học Cái 1

2 Máy quay li tâm Cái 1

3 Máy đo sinh hóa Cái 1

4 Máy tạo Oxy Cái 3

5 Máy phun khí dung Cái 3

6 Máy đo Oxy SPO2 Cái 3

7 Dây SPO2 cầm tay Cái 2

8 Máy hút đàm nhớt loại 02 bình Cái 1

9 Máy hút đàm nhớt loại 01 bình Cái 2

10 Bình thở Oxy 10L Bình 2

11 Bình thở Oxy 40L Bình 3

12 Đồng hồ Oxy Cái 2

13 Máy đo huyết áp điện tử Cái 2

14 Máy đo đường huyết Cái 1

15 Nhiệt kế hồng ngoại Cái 1

16 Nhiệt kế điện từ bấm trán Cái 3

17 Bóng trợ thở Cái 1

18 Máy làm nha xách tay di động Cái 1

19 Máy hủy kim Cái 1

20 Máy cưa bột Cái 1

21 Máy hấp dụng cụ Cái 1

22 Xe đẩy inox 2 tầng 600x450x800 Cái 2

23 Đèn hồng ngoại Cái 3

24 Đèn khám Tai-Mũi-Họng Cái 1

25 Cân điện tử Cái 1

26 Giường năng dùng điện Cái 2

27 Máy phun thuốc Cái 1

28 Máy nén hơi Cái 1

29 Máy đánh Amalgan Cái 1

30 Ghế và dụng cụ nha khoa Cái 1

31
Ghế trẻ bại não ngồi ăn, ngồi tắm (dành cho người 

khuyết tật)
Cái 3

32 Ghế ngồi vệ sinh (dành cho người khuyết tật) Cái 3

33
Giường tay cầm quay tay (dành cho người khuyết 

tật)
Cái 5

34 Giường xiên quay (dành cho người khuyết tật) Cái 8

35 Giường bàn đứng  (dành cho người khuyết tật) Cái 7

36 Máy chạy bộ  (dành cho người khuyết tật) Cái 6
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